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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tn' do - Hnh phüc 

Ha Nôi, ngày c2'{thang nàm 2022 

QUYET DINH 
V/v sfra diii, bô sung mt s diêu cüa Quy trInh mo mói va rà soát 

diu chinh chtro'ng trInh dào t3o 

BO GIAO DTJC VA DAO TO 
TRUNG DI HQC MO  - DIA CHAT 

S:  ? 3 7  /QD-MDC 

GS.TS 

HIU TRUNG TRIJ'NG DjI HQC MO - D!A CHAT 

Can c& Lut Giáo dyc ngày 14/6/2019, Ludt Giáo dyc dgi hQc ngày 18/6/2012 và Lut 
tha dôi, bô sung mt so diêu cia Lut Giáo dyc dai hQc 19/11/2018, 

C'àn c& Nghj djnh so 99/2019/ND-CT ngày 30/12/2019 cia ChInhphü quy djnh chi tiêt 
và hzthng dan thi hành mt so diêu cia Lut tha dôi, bO sung mt so diêu cia Lut Giáo dyc 
Dai hQc, 

Can c& Quyê't djnh sO' 1982/QD-TTg ngày 18/10/2016 cza Thi twang Chinh phi phê 
duyç7 Khung trInh dç5 quOc gia ViçtNam, 

Can cii' Thông hr lien tjch so 07/2009/TTLT-BGDDT-BNVngay 15/4/2009 cza B3 Giáo 
duc va Dao tao va Bô Nôi vu hirong dan thur hiên quyên tu' chu, hr chiu trach nhiém ye thur 
hiên nhim vy, to chzk bç5 may, biên chê dOi v&i don vj sy' nghip cOng 1p giáo dyc và dào tao,' 

C'án ci Thông so 17/2021/TT-BGDDT ngày 22/6/202 1 cia Bó trtrO'ng Bç5 Giáo dyc và 
Dào tgo quy djnh ye chuân chiro'ng trInh dào tgo, xáy du'ng, thâm dinh vO ban hOnh chzro'ng 
trInh dào tgo các trinh dç5 cia giáo duc dai hQc, 

Can cü' Thông so 02/2022/TT-BGDDT ngày 18/01/2022 cia B5 trithng Bç5 Giáo dyc và 
Dào tgo quy dinh diêu kin, trinh hr. thz tyc ma ngOnh dào tgo, dInh chi hoat dç5ng cia ngOnh 
dOo tgo trinh do dai hQc, thgc si, tiên si; 

C'ãn cü' Thông so 24/2017/TT-BGDDT ngày 10/10/2017 cüa Bó tru'O'ng Bó Giáo dyc và 
Dào tgo quy dinh danh muc giáo duc, dào tao cap iv trInh dç3 dgi hoc, 

Cván ctNghi quyêt sO 05/NQ-HDTngay 19/01/2021 cta Hi dOng Tru'&ng Trw&ng Dgi 
hQc MO - Dja chat ban hành Quy ché ye To chz'c và Hogt dng cia Trithng Dgi hQc Mo - Dja 
chát, 

C'àn cá' Quye't djnh sO' 318/QD-MDC ngOy 29/4/2021ci'ia Hiu trirO'ng Tru'&ng Dgi hQc 
MO - D/a chat ye viçc ban hành quy trinh ma mO'i vO rà soát diu chinh chu'ong trinh dào tgo; 

Can cit kêt luán cuôc hop cua HOi dOng khoa hoc va dao tao tru'o'ng, chu chu'ctng phê 
duyt cia h5i dOng tru'O'ng dOi vâi dé xuât tha dôi, bô sung quy trInh ma mO'i vO rO soát, diéu 
chinh chu'o'ng trInh dào tgo 

Theo dê nghj cza Ong Trtró'ngphOng DOo to Dgi hQc. 

QUYET IHNH: 

Diu 1. Süa di, b sung quy trInh mi mâi và rà soát, diu chinh chuGng trmnh dão 
t?o Quy& djnh s 31 8/QD-MDC ngày 29/4/2021 ci'ia Trueing Dti h9c Mo - Dja chit theo 
phii liic kern theo. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hãnh k ti'r ngày k. 
Diu 3. Các ông (bà) Trrnng phOng Dào tto Di h9c, Trixng các thm vi lien quan 

chju trách nhim thi hành quyt djnh này./. 

No'i nhin: 
- DU, HDT (dê b/cáo); 
- Nhu Diêu 3 (dê thrc hiên); 
- Phó Hiu truOng (de phôi hçxp chi do); 
- Luii: HCTH, DTDH(04)  



DVC vA DAO TO CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HQC MO - DIA CHAT Dc Ip  - Tir do - H3nh phiIc 

U LUC SIJ'A DOi BO SUNG QUY TRINH M(1 M(5I vA RA SOAT, 
DIEU CHLNH CHISONG TRINH DAO TAO 

(Ban hành kern theo Quyê't djnh so' QD-MDC ngày0?2/thángnam 2022) 

1. Sfra di, b sung chi tit misc 5.2.8 Bu*c 8 nhur sau: 
"- Dôi vOi ngành dà có trong danh miic nganh dào tao.'  Hi dông Khoa chuyên mon 

thâm djnh gop hoàn chinh, dôi chiêu chucxng trinh dào tao  vOi chuân dâu ra, các tiêu chuân 
kiêm djnh chat lucmg và rà soát các nguôn 1irc, phân tich hiu qua kinh tê xà hi, hoach toán 
chuing trinh vâi vic djnh vj nghe nghip cüa san phm dào tao. 

Hi dông kim tra diêu kin thrc tê ye di ngü giàng viên, trangthiêt bj, thu vin xác 
nhn nhung thông tin ye di ngü giãng vien co hUu, các diêu kin ye co s vt chat, thu 
viên, trang thiêt bi cUa Trixng Dai  h9c Mo - Dja chat là dng sir that và dáp rng duçic yeu 
câu m ngành theo yêu câu cüa Thông so 02/2022/TT-BGDDT. Mu 152 Buâc8) 

- Dôi vOi ngành thj diem (chua cO trong danh miic ngành dào): Hi dong Khoa 
chuyên mon thâm djnh thu dôi vâi ngành dà có trong danh mic ngành dào tao  và bô sung: 

a. Minh ching khoa hçc va thrc tin hInh thành ngành dào tao  mOi; 
b. Khác bit tôi thiêu 30% ye kiên thüc k nàng chuyên mon so vâi các ngàth dà cO 

trong Danh miic cüa BGD&DT; 
c. So 1iu phân tIch, dir báo tin cy ye thu câu nguOn nhân lirc ma các ngành dào 

tao hin  tai  không dáp irng dugc; 
d. Minh chirng dã duc dào tao tai nhiêu co sâ dào tao  cO uy tin trên the giOi ho.c dä 

duqc lit kê a It nht hai bang phân loai các chuong trInh và ngành dao tao  thông ding trên 
the giOi." 

2. B sung chi tit muc 6 nhtr 

TT Ten ho 5' No'i lu'u 
HInh 
thtrc 
hru 

Thôi 
gian 
hru 

Biu mâu 

22 
Minh chi.'rng khoa h9c va tic tin 
hIth thàth ngàth dào tao  mOi; 

DTDH, 
K1ioa, 

DBCLGD 

Van 
bàn 

5 
näm 

23 

S6 lieu phân tIch, dr báo tin cy v 
thu câu ngun nhân lirc ma cac 
ngàth dào tao  hin  tai  khOng dáp 
üng dugc; 

DTDH, 
Klioa 

DBCLGD 

Van 
bàn 

5 
näm 

24 

Minh chi'rng ngành dâ duqc dào tao 
tai thiu co sâ dào tao  có uy tin trên 
th giOi hoc dã thxgc 1it kê a It tht 
hai bang phân loai các chuo'ng trIth 
và nganh dao tao  thông ding trên th 
giâi. 

DTDH, 

DBCLGD 

Van 
bàn 

5 
nãm 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

KHOA……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

……., ngày … tháng … năm… 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA NGÀNH ĐÀO TẠO 

Ngành dự kiến mở: …………………………………………………………Mã ngành ………………… 

Trình độ đào tạo:…………………………………………………………………………………………… 

1. Về giảng viên 
 

Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học, bao gồm: giảng viên cơ hữu, giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên làm việc 

toàn thời gian với cơ sở đào tạo, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của 

cơ sở đào tạo 

 

 

 
Số 

TT 

 

 

 
Họ và tên, 

ngày sinh 

 

 
Số CMND, 

CCCD hoặc 

Hộ chiếu; 

Quốc tịch 

 
Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

 
 

Trình 

độ, 

nước, 

năm tốt 

nghiệp 

 

 
 

Ngành đào tạo 

ghi theo văn 

bằng tốt nghiệp 

Tuyển dụng/hợp đồng từ 

12 tháng trở lên làm việc 

toàn thời gian, hợp đồng 

thỉnh giảng, ngày ký; thời 

gian; gồm cả dự kiến 

 

 

 
Mã số bảo 

hiểm 

Kinh 

nghiệm 

(thời 

gian) 

giảng 

dạy theo 

trình độ 

(năm) 

Số công 

trình khoa 

học đã 

công bố: 

cấp 

 

 

 
Ký 

tên 

Tuyển 

dụng 
Hợp đồng Cấp 

Bộ 

Cấp 

Cơ sở 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 
1 

 

Nguyễn Văn A 

15/11/1966 

0920660018 

79 

Việt Nam 

 

GS, 

2016 

TS, 
Việt 

Nam, 

2002 

 

Nuôi trồng thủy 

sản 

 

01/08/198 

8 

 
X 

 

HC158293061 

873267 

 
33 

 
10 

 
24 

 

 

2 
Nguyễn Thị B 

20/12/1971 

0640710074 
51 

Việt Nam 

PGS, 

2015 

TS, 
Hà Lan, 

2009 

Công nghệ chế 

biến thủy sản 

 

X 
15/11/2010, 

Hợp đồng thỉnh 

giảng tự trả 

lương 

HC893527818 

012345 

 

8 
 

3 
 

12 

 

… 
 

 
 

 
 

  
 

    

 Ghi chú: Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù 

hợp chủ trì giảng dạy của ngành đào tạo dự kiến mở được đính kèm. 

 
 



 

 

 

Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở 

đào tạo 

 

 

 

 
Số TT 

 

 

 
Họ và tên 

 

 

 
Học phần/môn học giảng dạy 

 

 

 

Thời gian giảng dạy 

(học kỳ, năm học) 

Số tín chỉ 
Giảng viên 

cơ hữu ngành phù hợp 

chủ trì xây dựng, thực 

hiện chương 

trình/chuyên môn phù 

chủ trì giảng 

dạy/hướng dẫn luận 

văn, luận án 

Bắt buộc Tự chọn 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyến 

Học 

trực 

tiếp 

Học 

trực 

tuyế

n 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
1 

 
Nguyễn Văn A 

 
Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt 

 
Học kỳ 1, năm thứ 2 

 
X 

   Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

… 
        

 

Mẫu 3: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành đào tạo dự kiến mở trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ của cơ sở đào tạo 
 

Số TT Họ và tên, ngày sinh, chức vụ hiện tại Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp 
Ngành/ 

Chuyên ngành 

Ghi chú 

     

 

 

 

2. Về kết quả nghiên cứu khoa học 
 

Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do cơ sở đào tạo thực hiện 

(kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu) 



 

 

 
Số TT 

Số quyết 

định, ngày 

phê duyệt 

đề tài, mã 

số 

Đề tài cấp 

Bộ/đề tài 

cấp cơ sở 

Tên đề tài Chủ 

nhiệm đề 

tài 

Số quyết định, 

ngày thành lập 

HĐKH nghiệm 

thu đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm thu) 

Kết quả 

nghiệm thu, 

ngày 

Tên thành viên 

tham gia nghiên 

cứu đề tài (học 

phần/môn học 

được phân công) 

Ghi 

chú 

          
 

Mẫu 5: Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở đào tạo trong thời gian 5 

năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình 

công bố) 

 

STT Công trình khoa học Ghi chú 

   

   

Ghi chú: Công trình khoa học được liệt kê theo quy tắc sau: 

- Họ tên tác giả, chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), tên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản. 

- Họ và chữ cái viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tên bài viết’, tên tập san, số, kì/thời gian phát hành, số trang. 

- Tác giả (Năm xuất bản), tên tài liệu, đơn vị bảo trợ thông tin, ngày truy cập. 

- Họ tác giả, chữ viết tắt tên tác giả (Năm xuất bản), ‘Tiêu đề bài viết’, [trong] tên kỷ yếu, địa điểm và thời gian tổ chức, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang. 

3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo 
 

 
tạo 

Mẫu 6: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo dự kiến mở trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ của cơ sở đào

 

STT Hạng mục Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng 

(m
2
) 

Học phần 

/môn học 

Thời gian sử 

dụng (học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

1 Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng 

làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 

     

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ      

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ      

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ      

 



STT Hạng mục Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng 

(m
2
) 

Học phần 

/môn học 

Thời gian sử 

dụng (học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ      

1.5 Số phòng học đa phương tiện      

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian      

2 Thư viện, trung tâm học liệu      

3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực 

hành, thực tập, luyện tập 

     

 

Mẫu 7: Thư viện 

 

STT Tên sách, giáo trình, tạp 

chí (5 năm trở lại đây) 

Tên tác 

giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Số lượng 

bản 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

Mã học 

phần/môn học 

Thời gian sử 

dụng (học kỳ, 

năm học) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         
 

Mẫu 8: Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập theo yêu cầu của ngành đào tạo dự kiến mở 

 

Danh mục hỗ trợ nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, thực hành, thực tập, luyện 

tập 

Tên học 

phần/môn học 

sử dụng thiết bị 

Thời gian sử 

dụng (học 

kỳ, năm học) 

Số người 

học/máy, 

thiết bị 

Ghi 

chú 

STT Tên gọi máy, thiết bị, ký 

hiệu và mục đích sử dụng 

Nước sản xuất, 

năm sản xuất 

Số 

lượng 

Đơn vị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         
 

 

PHÒNG TCCB   PHÒNG KHCN  PHÒNG CSVC 

 

 

 

(Ký tên xác nhận)  (Ký tên xác nhận)           (Ký tên xác nhận) 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG       

(Ký tên) 
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